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VÀ KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2023
I.SĨ SỐ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG:
	Khối
	TSHS tháng 10
	Nữ
	HSKT
	HS học 2 buổi/ngày
	HS đăng kí bán trú

	1
	464
	211
	1
	464
	433

	2
	482
	229
	3
	482
	445

	3
	469
	232
	1
	
	

	4
	481
	223
	1
	
	

	5
	477
	214
	3
	
	

	Toàn trường
	2373
	1109
	9
	946
	878


II. ĐỘI NGŨ:
	Trường
	Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (không tính LC, BV, NV nấu ăn)
	Ghi chú

(ghi rõ thông tin GV tăng, giảm so với tháng trước)

	
	Tổng số
	CBQL
	GV
	TPT
	NV
	

	Đằng Hải
	72
	3
	64 
	1
	3
	Biên chế: 68
Hợp đồng: 03


                 CB quản lý: 03 


       Lao công, bảo vệ: 06 
III. BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10
1.  Hoàn thiện kế hoạch chuyên môn

- Hoàn thiện xây dựng kế hoạch chuyên môn các tổ khối, xây dựng cụ thể lịch hoạt động chuyên môn hàng tháng và cả năm học.
2. Dự giờ Tiếng Anh Phonics, Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, Kỹ năng sống: 
* Ưu điểm: 

- Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài (lớp 2A9, 3A1, 5A3): GV chuẩn bị bài chu đáo, ngôn ngữ cơ thể tốt, ngữ điệu tốt, câu lệnh ngắn gọn, dễ hiểu. Tổ chức các hoạt động rõ ràng, có hoạt động làm mẫu đạt mục tiêu của bài học. GV phát âm tốt; thân thiện, cởi mở, vui vẻ với HS. Tổ chức trò chơi phù hợp với nội dung bài, hấp dẫn HS. HS tích cực thực hành nghe, nói và tương tác tốt với GV. GV trợ giảng quản lý lớp học tốt.
- Kĩ năng sống (lớp 1A10, 4A8, 5A3): Tiết học được tổ chức nhiều hoạt động phong phú, học sinh tích cực tham gia các hoạt động; GV ứng dụng CNTT và sử dụng thành thạo phần mềm giảng dạy; Cung cấp kiến thức phong phú, thiết thực; có đầy đủ kế hoạch giảng dạy, giáo án khi đến lớp.
- Tiếng Anh Phonics: 

+ Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trang – 2A5: GV xác định đúng mục tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của tiết học. Giảng dạy nhiệt tình, động viên HS kịp thời. Có tiến bộ về phát âm.

+ Đ/c Hoàng Ninh – 1A10: GV tự tin, vui vẻ, gần gũi, quan tâm tới HS, chuẩn bị tiết dạy chu đáo, các câu lệnh ngắn gọn, ứng dụng CNTT triệt để và đạt hiệu quả cao. GV phát âm tốt. HS hiểu bài, nhớ từ, phát âm tốt.
* Tồn tại: 

- Tiết Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài: Ở hoạt động 1(luyện nói mẫu câu), GV cần gọi nhiều HS luyện nói hơn nữa. Nên tổ chức thêm hoạt động nói theo cặp đôi. Hoạt động kiểm tra kết quả nghe: mới chỉ tập trung vào 1 số HS giỏi, chưa kiểm tra bài làm của cả lớp. Không khí lớp học còn trầm. GV nên tổ chức thêm trò chơi để lớp học sôi nổi hơn. GV nên di chuyển đến các vị trí khác nhau của lớp học để bao quát lớp học tốt hơn.
- Tiết KNS: GV chưa bao quát lớp, cần quan tâm đến nhiều đối tượng HS hơn. Trò chơi “Ô chữ bí mật” ở tiết “Phòng tránh và ứng phó khi gặp thiên tai” còn chưa sôi nổi, HS còn trầm. Hệ thống câu hỏi đôi chỗ chưa tường minh.
- Tiết Tiếng Anh Phonics: 

+ Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trang – 2A5: GV cần chú ý sửa phát âm cho học sinh kịp thời hơn. Cần gọi thêm HS đọc lại hoặc nhắc lại các câu nghe được sau khi HS nghe chọn tranh; Nên để HS kiểm tra chéo kết quả nghe trong SGK. GV cần động viên, khích lệ học sinh hơn sau hoạt động nói, trò chơi để tiết học sôi nổi hơn.
+ Đ/c Hoàng Ninh – 1A10: GV nên sửa phát âm cho HS bằng cách bật đĩa cho HS nghe, nhắc lại. Ở hoạt động 1: GV nên gọi thêm HS đọc cá nhân hoặc đọc theo nhóm. GV cần chú ý di chuyển vị trí khác nhau để quản lý lớp học tốt hơn.
3. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra giữa học kì I:

- Giáo viên khối 4 đã xây dựng mạch kiến thức và ma trận đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt giữa HKI. BGH đã duyệt và triển khai tới GV ra đề kiểm tra.

- GV khối 5 đã nộp đề kiểm tra Toán, Tiếng Việt giữa học kì I về nhà trường. Ban giám hiệu duyệt đề các khối. 

* Ưu điểm: 

- Phạm vi ra đề trong chương trình từ tuần 1 đến hết tuần 8 của học kỳ I.

- 100% GV đã ra đề tương đối đúng quy định theo ma trận đề. Nhiều đề thi có chất lượng thể hiện được 4 mức độ kiến thức (đối với lớp 5) và 3 mức độ (đối với lớp 4); có biểu điểm, đáp án rõ ràng.

* Tồn tại:

- Khối 4 gửi đề về BGH chậm.

- Một số đề TV ra phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp với từ và câu chưa đúng cấu trúc đề (Phương, Thuý, Thuỷ, Linh, Hà); còn kiểm tra viết bài chính tả đã được viết trên lớp (Linh, Chiều)

- Đề Toán:  Yêu cầu đề bài chưa cụ thể (Thuỷ, Chiều); trình bày chưa khoa học, rõ ràng, dòng kẻ chưa đúng cỡ, sai lỗi chính tả do nhảy phông chữ.

4. Kiểm tra toàn diện giáo viên:
* Ưu điểm: 

- Giáo viên có đầy đủ hồ sơ sổ sách chuyên môn, ghi chép tương đối khoa học, giảng dạy nhiệt tình. 

- Chuẩn bị tiết học chu đáo, đúng đặc trưng bộ môn, đảm bảo kiến thức trọng tâm của bài học, có vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. 

- HS tích cực trong học tập. Nền nếp học tập tương đối tốt.

 
* Tồn tại: 


- Chốt kiến thức và ngôn ngữ trong dạy toán cần chuẩn xác (Hằng K2)
- GV cần xử lý tình huống triệt để hơn (đ/c Tú), cần sửa sai triệt để cho HS (đ/c Giang K5)

- GV cần rèn cho HS kĩ năng chia sẻ, mạnh dạn tự tin để giờ học sôi nổi hơn (đ/c Giang K5, Thuỷ K5)
- GV cần sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả hơn (đ/c Thuỷ K5). 

- GV cần phân bố thời gian cho từng hoạt động hợp lý hơn (đ/c Huyền, Chiều)

* Kết quả: Tổng số: 12 GV.

   
Trong đó: Xếp loại Tốt: 12 đ/c (Đ/c Hằng K2, Hằng K1, Diệp, Đỗ Mai, Thuỷ K1, Phạm Mai;  Thuý, Chiều, Giang K5, Tú, Huyền, Thuỷ K5)
5. Thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
- Các lớp tổ chức tuần học tốt (có hoa tươi để bàn). Đặc biệt, có lớp đã tổ chức cho học sinh được tham gia làm thiệp chúc mừng. Dưới sự động viên, hướng dẫn của GV, HS đã thể hiện khả năng khéo léo của mình trên từng tấm thiệp, thể hiện tình cảm của HS trong ngày 20-10.

6. Kiểm tra hồ sơ khối trưởng

* Ưu điểm: Có các công văn chỉ đạo về công tác chuyên môn của các cấp; kế hoạch cụ thể từng tháng về công tác chuyên môn của tổ, của nhà trường và của PGD; hệ thống biên bản lên lớp chuyên đề. Sổ nghị quyết ghi chép theo tháng, có đánh giá công việc tháng trước đã làm và triển khai công việc tháng sau.

* Tồn tại: Sắp xếp hồ sơ chưa khoa học, còn thiếu một số văn bản chỉ đạo của các cấp. Kế hoạch tổ trình bày chưa đúng thể thức văn bản, nội dung chưa cụ thể. Sổ nghị quyết ghi chưa rõ nội dung cần triển khai trong tổ, còn sơ sài, chưa sửa ngày tháng năm, chưa khoa học, chưa thống nhất cỡ chữ, chưa có chữ kí chủ tọa. Biên bản còn để năm cũ.

7. Kiểm tra hồ sơ khối 4, 5, NK-TC.

*Ưu điểm: 

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Kế hoạch bài dạy: Soạn đúng, đủ theo báo giảng và kế hoạch dạy học các môn học. Đảm bảo nội dung kiến thức, soạn theo hướng đổi mới, có tích hợp nội dung kiến thức các môn học hoặc theo chủ điểm, tiếp cận phát triển năng lực, phẩm chất cho HS. Thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh. Đủ các bước lên lớp. Thể hiện rõ nội dung theo chuẩn KT-KN, thực hiện đúng nội dung giảm tải. Bài soạn sạch, trình bày đẹp, khoa học;
- Sổ sinh hoạt chuyên môn: Ghi chép đầy đủ nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn do tổ, nhóm và nhà trường tổ chức.


- Sổ dự giờ: Dự đủ số tiết theo quy định; đủ thông tin; sạch đẹp; có nhận xét xếp loại và đánh giá theo quy định.


- Sổ công tác chủ nhiệm: Điền đầy đủ thông tin, kế hoạch cụ thể, rõ ràng.
- Sổ báo giảng: Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch dạy học, chuẩn bị ĐDDH đầy đủ, tương đối cụ thể. Chế bản đúng mẫu, đẹp, khoa học.

* Tồn tại: 

- Sổ báo giảng: Một số tiết chuẩn bị đồ dùng còn thiếu so với kế hoạch bài dạy, còn viết tắt (Trang). Còn thiếu trang BGH kiểm tra, chưa có bìa (Vân, Châm, Thuỷ). Một số GV chưa có chữ kí của tổ trưởng (NKTC). Còn chưa có bìa sổ, chưa chế mỗi tuần gọn một trang (nhóm Âm nhạc). Tuần 8 còn sai ngày tháng (Giang T.A)
- Sổ công tác chủ nhiệm: Kế hoạch tháng 9 còn chưa cụ thể, trang kế hoạch từng tháng chế bản chưa hợp lý, chưa tổng hợp ngày nghỉ của HS trong quyển 2, các khoản thu kỳ I, phần thông tin từng HS chế bản chưa hợp lý, chưa có bìa.
- Sổ SHCM: Chưa có lịch sinh hoạt chuyên môn hàng tuần (Tuyết, Quỳnh Anh). Chưa có nội dung SHCM của ngày 13/10.

- Sổ dự giờ: Những tiết chuyên đề cần ghi rõ thông tin. Tiêu chí 4.3 đánh giá chưa hợp lý (Đồng Hương, Thu). Nhận xét tiết dạy còn sơ sài, chưa rõ ưu, tồn tại (Đồng Hương, Hoàng). Dự giờ chưa đều, tháng 10 chưa dự tiết nào (Đồng Hương, Hoàng). Tổng điểm đánh giá và điểm thành phần chưa khớp nhau (Hoàng)

- Kế hoạch bài học: Nội dung bài soạn một số tiết: Tập làm văn, Thể dục, LTVC, Kể chuyện, Sinh hoạt lớp còn sơ sài, hình thức (K5). Một số tiết, phần yêu cầu cần đạt chưa đúng theo CV 2345. Chưa có thời gian cho từng hoạt động như: Khoa học, Lịch sử, Địa lý (Phương, Hà). Có thực hiện nội dung giảm tải nhưng không ghi rõ ở phần yêu cầu cần đạt (Thuỷ). Trình bày chưa khoa học, nhảy phông chữ, sai lỗi chính tả, chưa thống nhất kiểu chữ, giãn dòng chưa đều, có tiết không có tên môn.
* Kết quả: 

        Tổng số: 29 bộ. Trong đó: Xếp loại Tốt: 21 bộ = 72,4%






Xếp loại Khá: 08 bộ = 27,6%

8. Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi GV dạy giỏi cấp trường từ ngày 16/10 đến ngày 03/11/2023. (Chưa có tổng hợp cụ thể)
9. Triển khai dạy kiến thức về sức khoẻ và dinh dưỡng học đường

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai dạy kiến thức về sức khoẻ, dinh dưỡng học đường cho HS khối 1, 2, 3 vào tiết HĐTN trong tuần 7 và tuần 8 (từ 16/10/2023 đến 27/10/2023) theo đúng chỉ đạo.
10. Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I cho HS khối 4, 5

- Ngày 03/11/2023 nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng môn Toán, Tiếng Việt giữa HK I cho HS khối 4, 5. 
11. CNTT và chuyển đổi số

-Viết tin bài kịp thời; Xây dựng kho học liệu bài giảng trên website và đăng tin bài đảm bảo đủ số lượng theo quy định và nội dung bài viết đảm bảo chất lượng.
- Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn PHHS cài đặt  

- Tập huấn và triển khai chữ kí số (đơn vị viettel) đạt 100%. Tập huấn và triển khai hồ sơ sổ sách điện tử (Công ty phần mềm Quảng Ích) đạt 100% 

- Triển khai hồ sơ sổ sách điện tử trên nền tảng hsdttruong.qlgd.edu.vn , gồm: sổ báo giảng, sổ kế hoạch bài dạy đạt 100%.
- Thông tin đồng bộ HS tính đến 25/10: còn 4 HS chưa đồng bộ.
IV. KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC THÁNG 11: 
1.Thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
2. Kiểm tra nề nếp các hoạt động giáo dục.
3. Thống kê kết quả kiểm tra giữa HK I 

4. Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp quận.
5. Tham dự SHCM cấp quận. 
6. Sinh hoạt chuyên môn các tổ, khối theo kế hoạch.
V. LỊCH CỤ THỂ:
Tuần 1: Từ ngày 30/10 đến ngày 5/11/2023. Thực hiện chương trình tuần 9.
- Hoàn thiện hồ sơ điện tử trường.

- Tiếp tục thi GV dạy giỏi cấp trường.
- Kiểm tra giữa học kì I khối 4,5 (3/11)

- Nhận xét đánh giá HS giữa HKI
Tuần 2: Từ ngày 6/11  đến ngày 12/11/2023. Thực hiện chương trình tuần 10 
 - BGH kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy và học; Kiểm tra vở HS.
 - Thống kê kết quả kiểm tra giữa HK I
            - Tham dự SHCM quận môn TNXH lớp 3 tại TH Cát Bi (Giáo dục STEM).

Tuần 3: Từ ngày 13/11  đến ngày 19/11/2023. Thực hiện chương trình tuần 11 
  - BGH kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy và học.
- Kiểm tra chuyên môn 2 – 3 GV

 -  SHCM các tổ khối.
Tuần 4: Từ ngày 20/11  đến ngày 26/11/2023. Thực hiện chương trình tuần 12 

· Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp quận: Vận dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 (Thứ sáu ngày 24/11)

Tuần 5: Từ ngày 27/11  đến ngày 3/12/2023. Thực hiện chương trình tuần 13

  - BGH kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy và học.
- Kiểm tra chuyên môn 2 – 3 GV

· 1/12: Họp chuyên môn.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Thuý Phương
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